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A. BÀI THI NÓI  
Nội dung: theo chủ điểm trong giáo trình Friends Global 10. 
Hình thức: thuyết trình theo nhóm (từ 4 - 6 học sinh) - tính điểm cá nhân theo Bảng tiêu chí đánh giá kỹ năng Nói của Tổ Tiếng Anh 
trường THPT Marie Curie 
Thang điểm: 2 điểm 
Thời gian: 8 - 12 phút 

B. BÀI THI NGHE - ĐỌC - VIẾT - NGÔN NGỮ 
Thời gian: 60 phút 

Unit Hình thức Nội dung Số câu Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao 
Intro - 
Unit 4 
Part A 
B D 

Trắc nghiệm 
6 điểm: 
40 câu 

Pronunciation 
[or] stress 
pattern 

 
2 2    

Vocabulary 
 

- Topic-related vocabulary (about 
TV programs and Weather) 
- Collocations  
- Synonym 
- Antonym 
- Dialogue 

2 
 

1 
1 
1 
1 

x 
 
 
 

x 
 
x 
x 
 

 
 

 
 

x 
x 

 

Grammar  - Comparison 
- Past Simple vs. Past Continuous 
- must vs. have to 
- Word forms 

1 
1 
1 
1 

x 
x 
 
x 

 
 
x 

  

Reading 
comprehension 

Read the passage and choose the 
best answer to each question 7  4 2 1 

Reading 
comprehension 

Read the passage and decide 
whether the statements are TRUE 
or FALSE  
[or] 
Read the passage and decide which 
paragraph contains the information. 

5  3 1 1 



Guided Cloze 
Test 

Choose the best answer to fill in the 
gaps 
- Quantifiers 
- Word forms 
- Linking words 
- Collocations 

4 3 1   

Listening 
comprehension 

Listen to the recording and choose 
the best answer to each question 7  4 2 1 

Listening 
comprehension 

Listen to the recording and decide 
whether the statements are TRUE 
or FALSE 
[or] 
Listen to the recording and match 
the speaker with the appropriate 
information 

5  5   

Tự luận: 
2 điểm: 
10 câu 

Writing: 
Sentence 
Transformation 

Rewrite using the given word: 
- Comparatives <-> (not) as ... as 
- Superlatives <-> not as ... as 
- too ... to <-> enough ... to  
- must (not)/ (don’t) have to 
- negative prefixes 

 
1 
1 
1 
1 
1 
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Writing: 
Error 
Identification 

Read the passage and identify FIVE 
mistakes. Whenever a question 
number appears, the line next to it 
contains ONE mistake. Write ONLY 
ONE WORD for a mistake. 

5 3 1 1  

Tổng 50 14 22 10 4 
 


